
１　Shiyakusho là nơi tiếp nhận chính
Các loại Tên của các loại giấy tờ Giấy tờ cần thiết Kỳ hạn thay đổi Nơi nộp đơn - Nơi tư vấn 

■ Giấy đăng ký cư trú

■ Giấy đăng ký con dấu

□ Hộ tịch (hộ khẩu thường trú)

□Thẻ số cá nhân - Giấy chứng nhận nhân thân điện tử

□Thẻ đăng ký cư trú - Giấy chứng nhận nhân thân điện

tử

□Thẻ cư trú, Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
Thẻ cư trú

Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt

Không có kỳ hạn. Hãy làm thẻ mới

khi đến Shiyakusho vào làm lần tới.

■Hộ chiếu

■Thuế xe hơi nhỏ và xe máy

■ Giấy đăng ký xe máy (dưới 125cc）

□Sổ tay của người khuyết tật

□Sổ tay của người thiểu năng

□ Sổ tay của người chậm phát triển, bệnh thần kinh

□Chế độ hỗ trợ của người có tật tỉnh Aichi

□Giảm phí đường có thu phí dành cho người có tật

（người có đăng ký sử dụng thẻ ETC）

Các loại Sổ tay dành cho người

khuyết tật

Giấy kiểm định xe hơi

■Các loại trợ cấp

Phí trợ cấp người khuyết tật thành phố Anjo, Phí hỗ trợ
cho người có khuyết tật nặng sống tại tỉnh Aichi, Trợ cấp

đặc biệt dành cho người có tật, Trợ cấp phúc lợi dành

cho trẻ khuyết tật, Trợ cấp dành cho người khuyết nặng,

Trợ cấp cho người có con bị khuyết tật.

□Giấy chứng nhận được nhận trợ cấp dịch vụ phúc lợi d

ành cho người khuyết tật

Giấy chứng nhận được nhận trợ cấp

dịch vụ phúc lợi dành cho người

khuyết tật

□Giấy chứng nhận được nhận trợ cấp sinh hoạt trong

khu vực

iấy chứng nhận được nhận trợ cấp

sinh hoạt trong khu vực

□Giấy chứng nhận được nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ
sau giờ học (trẻ khuyết tật)

Giấy chứng nhận được nhận hỗ trợ
sử dụng dịch vụ sau giờ học (trẻ
khuyết tật)

□Giấy chứng nhận là người được nhận trợ cấp chi phí

chữa bệnh dành cho người bệnh thần kinh（với mục đích

để tham gia vào hoạt động xã hội）

Giấy chứng nhận được nhận trợ cấp chi

phí chữa bệnh dành cho người bệnh

thần kinh（với mục đích để tham gia vào

hoạt động xã hội）

□Giấy chứng nhận là người được nhận trợ cấp chi phí

chữa bệnh dành cho người có bệnh thần kinh（với mục đ
ích bảo vệ sức khỏe an toàn cho trẻ khuyết tật ）

Giấy chứng nhận được nhận trợ cấp chi

phí chữa bệnh dành cho người bệnh
thần kinh（với mục đích bảo vệ sức

khỏe an toàn cho trẻ khuyết tật ）
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■Người đang tham gia bảo hiểm

□Thẻ bảo hiểm quốc dân và Giấy chứng nhận người

nhận bảo hiểm quốc dân.

Anjo shiyakusho  Phòng Bảo hiểm sức khỏe quốc dân và

lương hưu

（Bộ phận phụ trách Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 0566-71-

2230）

□Thẻ bảo hiểm điều dưỡng

Anjo shiyakusho Phòng phúc lợi người cao tuổi

（Bộ phận phụ trách tiền trợ cấp bảo hiểm điều dưỡng

0566-71-2226）

□Giấy chứng nhận là người được trợ cấp chi phí y tế phú

c lợi（trẻ em, người khuyết tật, gia đình mẹ đơn thân,

người có bệnh thần kinh, người cao tuổi trên 75 tuổi)

□Giấy trợ cấp khi sinh trẻ dưới 2000g, hay chi phí nuôi

dưỡng khi trẻ nhập viện.

□Thẻ bảo hiểm y tế người trên 75 tuổi

□Giấy chứng nhận được trợ cấp phúc lợi y tế của người

trên 75 tuổi - giấy chứng nhận đã trả bảo hiểm

□ Giấy công nhận được trợ cấp chi phí y tế dành cho

người có bệnh về thần kinh

□Giấy chứng nhận là người được trợ cấp chi phí chữa

bệnh dành cho người bệnh thần kinh (khám bệnh tại

khoa thần kinh）

Thẻ bảo hiểm đang có

■Trợ cấp trẻ em

Anjo shiyakusho　Phòng hỗ trợ nuôi  dưỡng con cái

(Bộ phận phụ trách nuôi dưỡng trẻ em  phụ trách tiền

trợ cấp trẻ em 0566-71-2227)

■ Trợ cấp nuôi  dưỡng trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ, hay

cha mẹ có người bị khuyết tật

■  Trợ cấp trẻ mồ côi
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■Nhà trẻ・Nhà trẻ của nhà nước
Anjo shiyakusho  Phòng chăm sóc trẻ em

（Bộ phận phụ trách đi nhà trẻ 0566-71-2228）
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■Trường tiểu học - Trường trung học cơ sở （Công

lập）

Hội đồng giáo dục thành phố Anjo Phòng giáo dục

trường học

（Bộ phận phụ trách việc học 0566-71-2254）
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□Thẻ sử dụng thư viện

Giấy tờ có thể biết được đã đổi thà

nh địa chỉ mới ( bằng lái xe, thẻ học

sinh)

Không có quy định về kỳ hạn. Tuy

nhiên hãy nhanh chóng làm thủ tục.

Thư viện thành phố Anjo (tòa nhà Anforet Honkan)

（ Phụ trách Anforet 0566-76-6111）
hoặc là thư viện trong thành phố Anjo
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■Nước - Nước thải
Anjo shiyakusho　Quầy tiếp nhận khách hàng về nước

(0566-71-2249)

　　□・・・ Giấy tờ cần thiết của người làm thủ tục
　　■・・・Giấy tờ không cần thiết
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Không cần thiết làm thủ tục.

Trên nguyên tắc là không cần làm thủ tục. Tuy nhiên, nếu không muốn

thay đổi hộ tịch do công bố chỉ định đất mới cho người có quyền sở hữu

thì cần phải nộp đơn xin trước. Hãy xem thông báo vào tháng 10 năm

2024 để biết thêm chi tiết.

Thẻ số cá nhân

Thẻ đăng ký cư trú

Giấy tờ chứng nhận nhân thân（Giấy tờ
nào trước khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ

cũng được, vd như bằng lái xe...)

Không có quy định về kỳ hạn. Tuy nhiên

hãy nhanh chóng làm thủ tục. Cho dù kh

ông làm thủ tục thay đổi địa chỉ thì vẫn c

ó thể tiếp tục sử dụng e - tax để khai báo

thuế
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Thẻ bảo hiểm đang có 
Không có quy định về kỳ hạn. Tuy

nhiên hãy nhanh chóng làm thủ tục.

Thẻ bảo hiểm đang có , Giấy chứng

nhận được trợ cấp
Không có quy định về kỳ hạn. Tuy

nhiên hãy nhanh chóng làm thủ tục.
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Không cần thiết làm thủ tục.
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Các loại Sổ tay dành cho người

khuyết tật

Giấy tờ có thể biết được số cá nhân

(phần của chính bản thân)
Không có quy định về kỳ hạn. Tuy

nhiên hãy nhanh chóng làm thủ tục.
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Không cần thiết làm thủ tục. 

Không cần thiết làm thủ tục.

※Hãy hỏi nhà trẻ nhà nước ngoài thành phố Anjo

Không cần thiết làm thủ tục. 

Không cần thiết làm thủ tục. 

Anjo shiyakusho Phòng sinh hoạt dân cư
（Nơi tiếp nhận 0566-71-2268）

Anjo shiyakusho Phòng thuế thị dân

（Bộ phận phụ trách thuế xe hơi nhỏ 0566-71-2213）

Anjo shiyakusho Phòng phúc lợi người khuyết tật （ Bộ
phận phụ trách phúc lợi người khuyết tật 0566-71-

2225）

Anjo shiyakusho Phòng phúc lợi người khuyết tật

（Bộ phận phụ trách tiền trợ cấp 0566-71-2259）

Anjo shiyakusho　Phòng Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

và lương hưu

（Bộ phận y tế 0566-71-2232）

Anjo shiyakusho　Phòng hỗ trợ nuôi  dưỡng con （Bộ

phận phụ trách nuôi dưỡng trẻ em  phụ trách tiền trợ
cấp nuôi dưỡng trẻ em 0566-71-2229）

Không có quy định về kỳ hạn. Tuy

nhiên hãy nhanh chóng làm thủ tục.

Không cần thiết làm thủ tục. 

　Hãy làm thủ tục thay đổi địa chỉ kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2025（Nội dung hiện tại tháng 9 năm 2024)

Không cần thiết làm thủ tục. Hãy sửa lại bằng cách tự mình gạch hai lần lên mục ghi có hộ chiếu

Người có bảo hiểm số 1 (người tự kinh doanh - Học sinh ).....Không cần thiết làm thủ tục.

Người có bảo hiểm số 2 (nhân viên công ty - Công viên nhân chức ).....Không cần thiết làm thủ tục.

Người có bảo hiểm số 3 (vợ hay chồng của bảo hiểm số 2 - Học sinh ).....Không cần thiết làm thủ tục.

Dự án kế hoạch đô thị Nishi Mikawa - Dự án điều chỉnh đất khu quy hoạch vùng  quanh ga Sakurai thành phố Anjo

Danh sách các điều khoản khi thay Danh sách giấy tờ khi thay đổi địa chỉ (địa điểm)



２　Nơi tiếp nhận hồ sơ không phải là ở Shiyakusho
Các loại Tên của các loại giấy tờ Giấy tờ cần thiết Kỳ hạn thay đổi Nơi xin và nộp đơn

■Giấy đăng ký có ghi hạng mục về đất đai

■Giấy đăng ký có ghi hạng mục về nhà ở

□Giấy đăng ký ghi hạng mục đất về quyền sở hữu đất đ
ai ( địa chỉ hoặc địa điểm)

□Giấy đăng ký ghi hạng mục đất về quyền sở hữu căn

nhà (địa chỉ hoặc địa điểm)

□Bằng lái xe

Bằng lái xe hơi

Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ (đ
ịa điểm)

※Nếu địa chỉ ghi trên bằng lái xe kh

ác với địa chỉ hiện tại thì cần phải có

thêm giấy tờ. Hãy liên hệ nơi xin và

nộp đơn

Hãy làm thủ tục vào lần thay đổi

bằng lái sau.＜Miễn phí＞
※Nếu muốn sử dụng giống như
giấy chứng nhận thì hãy làm thủ tục

sớm.

Đồn cảnh sát hoặc Hội trường thi bằng lái xe tỉnh Aichi

（Đồn cảnh sát Anjo 0566-76-0110）
（Số điện thoại hội trường thi bằng lái 052-801-3211）

■Thuế xe hơi
Văn phòng thuế Nishi Mikawa

（0564-27-2712）

□Giấy kiểm định xe hơi

（xe máy trên 250cc）

□Giấy chứng nhận đã đăng ký xe hơi loại nhỏ （xe máy

từ trên 125 cc đến dưới 250 cc）

□Giấy kiểm định xe hơi

（xe hơi loại nhỏ）

Giấy kiểm định xe hơi

Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ
(nơi ở)

※Hãy liên hệ nơi xin và nộp đơn để
biết chi tiết

Hãy làm thủ tục sớm.＜Miễn phí＞
Hiệp hội kiểm định xe hơi nhỏ chi nhánh Mikawa

（Trung tâm tư vấn qua điện thoại 050-3816-1772）
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□Giấy thông báo từ cơ quan phụ trách lương hưu( người

đang nhận lương hưu và đang nộp đơn thay đổi địa chỉ
cho cơ quan phụ trách lương hưu Nhật Bản)

Có thể làm thủ tục bằng cách gởi hồ
sơ qua đường bưu điện. Đơn xin sẽ
được gởi đi, nên hãy điện thoại đến

văn phòng Lương hưu.

Không có quy định về kỳ hạn.
Cơ quan phụ trách lương hưu Nenkin Daiyaru

（Điện thoại 0570-05-1165）

□Các công ty điện Các  công ty điện 

□ Gas ・Bình chứa gas Các  công ty gas

□Điện thoại cố định - điện thoại di động Các  công ty điện thoại
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□Nhà trẻ tư thục - Nhà trẻ tư nhân

□Thay đổi địa chỉ của công ty (trụ sở chính, chi nhánh)

□Thay đổi địa chỉ người đại điện công ty

□Đăng ký kinh doanh ngành ăn uống Phòng bảo vệ sức khỏe nơi nộp giấy phép kinh doanh

□Giấy phép kinh doanh khác Văn phòng nộp giấy phép kinh doanh
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□ Tài sản đất đai - nhà cửa - tài sản ngoài đất đai thuộc v

ùng khác

Cơ quan hành chính nơi đang có tài sản đất đai - nhà

cửa - tài sản ngoài đất đai

□Bảo hiểm nhân thọ・Bảo hiểm tai nạn・Bảo hiểm xe

hơi…
Các công ty bảo hiểm 

□ Sổ ngân hàng của cơ quan tài chính (ngân hàng) Các cơ quan tài chính 

□Thẻ tín dụng Các công ty thẻ tín dụng 

□Thẻ tích điểm - thẻ đóng dấu các loại Công ty phát hành thẻ

□ Thẻ hội viên các loại Công ty phát hành thẻ

□Thẻ nhân viên Công ty đang làm việc

□Thẻ sinh viên（Trường PTTH, Đại học, Cao đẳng,

Trung cấp）
Trường đang học
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Không cần thiết làm thủ tục.

Thành phố Anjo sẽ làm đơn nộp Bộ tư pháp xin thay đổi hạng mục về đất

đai và nhà ở (số vùng) trong khu vực chỉ định.

Giấy xin đăng ký

Con dấu

Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ (đ
ịa điểm)

Hiện tại thì chỉ làm khi cần thiết như
mua bán hay đăng ký thừa kế…Tuy

nhiên sẽ bắt buộc kể từ ngày 1 thá

ng 4 năm 2026 nên hãy chú ý. ＜
Miễn phí＞

※Để đăng ký điều chỉnh đất đai n

ên sẽ ngừng công việc đăng ký.

Sau khi bắt đầu lại công việc đă
ng ký thì sẽ gởi thông báo 'Kết th

úc việc ngừng công việc đăng ký'

cho người sỡ hữu có liên quan.

Các loại giấy phép kinh doanh

Con dấu

Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ  (đ
ịa điểm）

Hãy xác nhận các bộ phận liên

quan.
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Không cần thiết làm thủ tục.

Giấy kiểm định xe hơi

Nếu là người đại diện làm thay thì

phải có giấy ủy quyền của người sở
hữu hay người sử dụng.

Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ (đ
ịa điểm）
Giấy chứng nhận có nơi đỗ xe

※Hãy liên hệ nơi xin và nộp đơn để
biết chi tiết

Hãy làm thủ tục sớm.＜Có phí＞
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Hãy xác nhận với các cơ quan có liên quan

※Về điện thoại cố định thì hãy làm thủ tục sớm do  điện thoại cố định có li

ên kết với phòng cháy chữa cháy.
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Hãy xác nhận tại cơ quan hành chính.
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Hãy xác nhận các bộ phận liên quan.

〇　Giấy tờ cần thiết khi thay đổi địa chỉ do quy định như giấy phép, các loại bằng thì hãy làm thủ tục tại nơi quy định.

○ Sau ngày 14 tháng 1 năm 2025, mỗi một người (1công ty) sẽ được nhận 5 tờ giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ và hộ tịch (đối với cá nhân), giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ của công ty

       (đối với công ty). Tuy nhiên , nếu giấy chứng minh thay đổi địa chỉ (đối với cá nhân) không đủ thì sẽ được nhận miễn phí tại Phòng sinh hoạt dân cư (tầng 1 tòa nhà chính Shiaykusho,

       Chi nhánh Kitabu (trong tòa nhà Kitabu kominkan), Chi nhánh Sakurai (trong tòa nhà Sakurai kominkan), Chi nhánh Meisho (trong tòa nhà Meisho Plaza), Trung tâm giấy chứng nhận - hộ chiếu

       (tầng 1 tòa nhà Anforet honkan), và giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ của công ty (đối với công ty) sẽ được nhận tại Phòng điều chỉnh đất. Cả hai đều được cấp phát miễn phí.

○　Sẽ gởi miễn phí bưu thiếp dùng để thông báo việc thay đổi địa chỉ mới (địa điểm mới) cho các nơi. Mỗi một hộ cá nhân là 50 tấm, công ty là 200 tấm .

○　Nội dung nghiệp vụ có thể xử lý sẽ có giới hạn tại  Chi nhánh Kitabu (trong tòa nhà Kitabu kominkan), Chi nhánh Sakurai (trong tòa nhà Sakurai kominkan),

       Chi nhánh Meisho (trong tòa nhà Meisho Plaza) Có thể xem nội dung nghiệp vụ có thể xử lý tại mã QR ghi bên phải.

Hãy liên hệ các nhà trẻ

Bộ tư pháp Nagoya chi cục Kariya

（0566-21-0086）

Bộ tư pháp có thẩm quyền

（Bộ tư pháp có thẩm quyền về đất đai nhà cửa trong

thành phố Anjo là Bộ tư pháp Nagoya chi cục Kariya

0566-21-0086）

Văn phòng đăng ký kiểm định xe  chi cục Aichi Unyu

Nishi mikawa

（Bộ phận hướng dẫn 050-5540-2047／Sau tiếng nói

tự động, hãy ấn 037 sẽ kết nối với bộ phận điều hà

nh）

Địa chỉ trụ sở chính ở đâu thì thuộc về quyền quản lý

của  Bộ tư pháp ở vùng đó. (trong thành phố Anjo thì

thuộc thẩm quyền của Bộ tư pháp Nagoya chi nhánh ở
Okazaki   0564-52-6415）Đ
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y Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ (đ

ịa điểm）
※Hãy liên hệ nơi xin và nộp đơn để
biết chi tiết

Hãy làm thủ tục nội trong 2 tuần sau

khi thay đổi địa điểm, địa chỉ ＜Miễn

phí＞


